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KẾT QUẢ RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ LÂM NGHIỆP ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
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TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 27.659,39 13.464,73 13.937,94 212,70 30,77 6,34 4,87 2,05

I Nhóm đất nông nghiệp NNP 26.252,45 12.705,95 13.326,74 197,32 12,49 5,90 3,63 0,42

1 Đất trồng cây hàng năm CHN 12.493,86 6.607,10 5.830,64 54,83 0,61 0,27 - 0,42

1.1 Đất trồng lúa LUA 286,06 96,00 187,88 2,18 - - - -

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 0,89 0,05 0,84 - - - - -

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 285,17 95,96 187,04 2,18 - - - -

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 12.207,80 6.511,10 5.642,75 52,65 0,61 0,27 - 0,42

2 Đất trồng cây lâu năm CLN 7.329,94 4.757,95 2.440,80 119,90 11,29 - - -

3 Đất lâm nghiệp LNP 6.428,47 1.340,72 5.055,31 22,60 0,59 5,63 3,63 -

3.1 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - -

3.2 Đất rừng phòng hộ RPH 573,10 573,10 - - - - - -

Trong đó: Đất rừng phòng hộ là rừng tự
nhiên RPH 566,44 566,44 - - - - - -

Đất rừng phòng hộ là rừng trồng (TG) 6,66 6,66 - - - - - -

3.3 Đất rừng sản xuất RSX 5.855,38 767,62 5.055,31 22,60 0,59 5,63 3,63 -

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự
nhiên RSN 4.154,17 238,11 3.883,62 22,60 0,59 5,63 3,63

Đất rừng sản xuất là rừng trồng (TG) 121,58 10,61 110,97 - - - - -

Đất rừng sản xuất tái sinh chưa thành
rừng (DTTS) 1.579,63 518,91 1.060,72 - - - - -

4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,18 0,18 - - - - -

II Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 964,47 506,87 441,88 6,52 5,89 0,44 1,24 1,63

1 Đất ở OTC 178,30 178,26 - - 0,04 - - -

1.1 Đất ở + đất trồng cây lâu năm ONT+CLN 178,29 178,24 - - 0,04 - - -

1.2 Đất ở + đất trồng cây hàng năm ONT+NH
K 0,02 0,02 - - - - -

2 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,24 2,24 - - - - - -

2.1 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 2,24 2,24 - - - - - -

3 Đất sản xuất kinh doanh phi nông
nghiệp

CSK 4,68 1,96 2,72 - - - - -

3.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,68 1,96 2,72 - - - - -

4 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 235,33 127,27 105,60 1,98 0,46 0,03 - -

4.1 Đất giao thông DGT 235,33 127,27 105,60 1,98 0,46 0,03

5 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 543,92 197,15 333,55 4,54 5,39 0,42 1,24 1,63

5.1 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suốiSON 543,92 197,15 333,55 4,54 5,39 0,42 1,24 1,63

III Nhóm đất chưa sử dụng CSD 442,47 251,91 169,32 8,86 12,38 - - -

1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 0,88 0,09 - - 0,79 - - -

2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 441,59 251,83 169,32 8,86 11,59 - - -
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